
Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN NHIÊN THUỘC 

 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM AN NHIÊN 

(Kèm theo Quyết định số: 503/QĐ-SYT ngày 25/3/2025 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT  

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  13366 13.41 13. PHỤ SẢN Khám thai 

2.  13473 13.148 13. PHỤ SẢN Lấy dị vật âm đạo 

3.  13476 13.151 13. PHỤ SẢN Trích áp xe tuyến Bartholin 

4.  13480 13.155 13. PHỤ SẢN 
Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm 

đạo; tầng sinh môn 

5.  13481 13.156 13. PHỤ SẢN 
Nong buồng tử cung đặt dụng 

cụ chống dính 

6.  13482 13.157 13. PHỤ SẢN 
Hút buồng tử cung do rong 

kinh, rong huyết 

7.  13488 13.163 13. PHỤ SẢN Trích áp xe vú 

8.  13490 13.165 13. PHỤ SẢN Khám phụ khoa 

9.  13491 13.166 13. PHỤ SẢN Soi cổ tử cung 

10.  13492 13.167 13. PHỤ SẢN Làm thuốc âm đạo 

11.  13551 13.226 13. PHỤ SẢN 
Cấy - tháo thuốc tránh thai 

(loại một nang) 

12.  13553 13.228 13. PHỤ SẢN Đặt và tháo dụng cụ tử cung 

13.  13564 13.239 13. PHỤ SẢN 
Phá thai bằng thuốc cho tuổi 

thai đến hết 7 tuần 

14.  13567 BS_13.242 13. PHỤ SẢN Theo dõi tim thai 

Tổng: 14 danh mục. 
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